
UBND XÃ NGHĨA HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO THÂN NHÂN ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr-VHXH ngày          /10/2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Hành)

STT Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Địa chỉ Loại đối tượng Số tiền được hỗ

trợ (đồng) Ghi chú

1 Đoàn Thị Thuấn Nữ 17/02/1935 Thôn Đại An Đông 1, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000

2 Kiều Thị Thu Hoàng Nữ 07/7/1944 Thôn Đại An Đông 1, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000

3 Võ Duy Bích Nam 09/3/1966 Thôn Đại An Đông 1, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật nặng từ đủ 16
đến 60 tuổi 7.200.000

4 Nguyễn Xuân Bình Nam 20/10/1945 Thôn Phú Bình Tây, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000

5 Nguyễn Thị Xân Nữ 10/10/1942 Thôn Phú Bình Tây, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000
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6 Cao Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 23/8/2015 Thôn Phú Vinh Trung, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là trẻ em 10.000.000

7 Nguyễn Be Nam 20/12/1936 Thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000

8 Đoàn Thị Miễn Nữ 16/7/1932 Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi 10.000.000

9 Bùi Văn Cư Nam 01/6/1968 Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Người khuyết tật nặng từ đủ 16
đến 60 tuổi 10.000.000

Tổng cộng: 09 87.200.000
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